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	I
	 Dịch vụ bán trú
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thu dịch vụ bán trú (không bao gồm tiền ăn, nước uống)
	Đồng/học sinh/tháng
	575.000
	300.000
	250.000
	250.000
	Không
	Các cơ sở có điều kiện tổ chức bán trú thu tiền từ cha mẹ học sinh

	2
	Thu dịch vụ bán trú Hè (không bao gồm tiền ăn, nước uống)
	Đồng/học sinh/tháng
	800.000
	Không
	Không
	Không
	Không
	Các cơ sở có điều kiện tổ chức bán trú hè theo nhu cầu thu tiền từ cha mẹ trẻ

	3
	Thu dịch vụ trông giữ trẻ ngoài giờ
	Đồng/trẻ /giờ
	10.000
	10.000
	Không
	Không
	Không
	Các cơ sở có điều kiện tổ chức trông giữ trẻ ngoài giờ thu tiền từ cha mẹ của trẻ

	4
	Thu dịch vụ trông giữ trẻ các ngày nghỉ (không bao gồm tiền ăn, nước uống)
	Đồng/trẻ /ngày
	50.000
	Không
	Không
	Không
	Không
	Các cơ sở có điều kiện tổ chức trông giữ trẻ các ngày nghỉ thu tiền từ cha mẹ của trẻ

	5
	Thu dịch vụ phục vụ ăn sáng trẻ mầm non (không bao gồm tiền ăn, nước uống)
	Đồng/trẻ /bữa ăn
	5.000
	Không
	Không
	Không
	Không
	Các cơ sở có điều kiện tổ chức ăn sáng thu tiền từ cha mẹ của trẻ

	6
	Ăn bán trú (bao gồm: chi phí thực phẩm, điện nước, chất đốt, gia vị...)
	Người học/bữa ăn
	30
	35
	
35
	
35
	
35
	

	7
	Dịch vụ ăn sáng (bao gồm: chi phí thực phẩm, điện nước, chất đốt, gia vị...)
	Người học/bữa ăn
	15
	không
	
không
	
không
	
không
	Theo nhu cầu của cha mẹ trẻ 

	II
	Dịch vụ y tế học đường ( Dịch vụ tăng cường vệ sinh cá nhân đối với trẻ mầm non, Vệ sinh phục vụ học sinh theo nhu cầu)
	Người học/tháng học
	45
	50
	50
	50
	50
	(phần thu hỗ trợ, bổ sung phần kinh phí ngân sách chưa bảo đảm, bao gồm: thuê nhân công, mua vật tư, dụng cụ vệ sinh; điện, nước

	III
	Phô tô đề, giấy kiểm tra định kỳ
	Người học/năm học
	Không
	100
	100
	100
	100
	

	IV
	Tổ chức thi thử, luyện kỹ năng làm bài cho học sinh cuối cấp
	Người học/môn/đợt
	Không
	Không
	20
	20
	20
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